
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

4 HTV-00115799
Trịnh Đức 
Cường

04/11/1990
0010900097

89
Kỹ sư dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Định giá xây dựng III

Thiết kế Cơ - Điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế Cơ - Điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

10 HTV-00117054 Nguyễn Minh Tú 10/09/1987 113292917
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

11 HTV-00069011
Cao Mạnh 
Cường

15/05/1990
0380900062

56
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

13 HTV-00117056
Hoàng Thanh 
Tùng

18/03/1991 173117748
Kỹ sư kỹ thuật 
thủy điện và năng 
lượng tái tạo

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn

III

14 HTV-00002892 Phạm Văn Bình 22/10/1985
0370850000

29
Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

15 HTV-00002900 Vũ Trí Hiếu 30/03/1978 141787250
Kỹ sư Xây dựng– 
vật liệu và cấu 
kiện xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công trình Giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II

Quản lý dự án II

18 HTV-00117058
Nguyễn Ngọc 
Đại

20/12/1995
0010950146

36
Cao đẳng điện 
công nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II

Định giá xây dựng III

HTV-00117053

HTV-00117055

HTV-00009467

HTV-00117057

HTV-00117059

HTV-00117047

HTV-00117048

HTV-00117049

HTV-00117050

HTV-00117051

HTV-00117052

19 Trần Hữu Trọng 13/04/1991 168342489
Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

16
Nguyễn Tiến 
Nhã

11/05/1978
0150790000

84

Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường bộ - 
ngành xây dựng 
cầu đường

17
Nguyễn Việt 
Dũng

03/04/1982
0010820356

19
Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

9
Nguyễn Văn 
Trọng

28/03/1994
0010940082

55
Kỹ sư hệ thống 
điện

12
Hoàng Đức 
Long

16/12/1994 063352307
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật giao 
thông

7 Đặng Hải Anh 26/01/1993
0010930260

06
Kỹ sư hệ thống 
điện

8
Ngô Xuân 
Vượng

03/10/1988
0360880016

35

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

5 Đinh Việt Hà 14/01/1989 151711645
Kỹ sư xây dựng 
Cầu - Đường

6 Đặng Quốc Hiệu 06/06/1991
0360910083

48

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

2
Nguyễn Văn 
Khánh

06/05/1991
0010910147

35

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

3 Đặng Thị Tâm 20/10/1992 163136955
Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp
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1 Trần Kim Tuyến 07/08/1991 112495979
Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

HTV-00117046



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Định giá xây dựng II

21 HTV-00117060 Lê Gia Quý 16/09/1980
0380800002

09
Kỹ sư xây dựng 
cảng-đường thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

23 HTV-00117062
Nguyễn Thị 
Hồng Nhung

30/04/1989 125272224
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Quản lý dự án III

24 HTV-00117063 Trịnh Bá Cường 06/07/1985
0010850245

26
Kỹ sư Xây dựng 
Cầu - Đường

Quản lý dự án III

25 HTV-00011923
Nguyễn Văn 
Tiến

25/07/1990
0380900000

52
Kỹ sư Xây dựng 
Cầu - Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

26 HTV-00111124 Hồ Thanh Sơn 28/05/1969
0010690105

48
Kỹ sư Mỏ-Nhà 
địa chất thủy văn

Định giá xây dựng III

27 HTV-00117064
Nguyễn Văn 
Tuấn

14/12/1974 012070442
Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II

Quản lý dự án II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II

29 HTV-00107916 Hồ Viết Tiến 01/01/1991 197231632
Kỹ sư ngành xây 
dựng dân dụng & 
công nghiệp

Quản lý dự án II

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

33 HTV-00117065
Nguyễn Thành 
Nam

14/02/1988 197211150
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

35 HTV-00117066 Trần Công Nam 01/06/1977
0490770003

56
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn

II

38 HTV-00115795
Nguyễn Văn 
Tùng

12/07/1979 183117865

Kỹ sư Xây dựng 
Cầu đường bộ - 
ngành Xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II

39 HTV-00013756
Hoàng Đỗ Minh 
Trí

16/04/1989 225410800
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II

HTV-00117067

HTV-00117068

HTV-00117061

HTV-00111126

HTV-00013759

HTV-00013761

HTV-00013762

HTV-00059959

HTV-00050058

36 Phạm Công Văn 03/12/1990 031691894
Kỹ sư Kỹ thuật 
Tài nguyên nước

37 Phan Đình Tiên 09/8/1970 260754918
Kỹ sư Thủy lợi – 
ngành Công trình 
thủy lợi

32 Triệu Quang Đạt 14/10/1991 132021821
Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

34
Trần Đinh Hồng 
Quân

02/09/1991 205619456
Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông

30
Nguyễn Văn 
Dũng

18/08/1966 191733155
Kỹ sư ngành Xây 
dựng dân dụng & 
công nghiệp

31
Nguyễn Văn 
Hiến

25/12/1990 024774888

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 
trình giao thông 
(Xây dựng công 

22
Phạm Văn 
Trường

25/07/1995 163352430
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 
dựng

28 Ngô Văn Định 11/12/1978
0300780000

13

Kỹ sư xây dựng 
công trình ngầm 
và mỏ

20
Dương Đình 
Hậu

10/11/1973
0400730005

30
Kỹ sư xây dựng 
đường bộ


